V. DA LIỄU
	]TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. NỘI KHOA 
	
	
	
	

	1. 
	1
	Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng
	x
	x
	
	

	2. 
	2
	Chăm sóc bệnh  nhân dị ứng thuốc nặng
	x
	x
	
	

	3. 
	3
	Điều trị bệnh da bằng ngâm, tắm
	x
	x
	x
	x

	
	
	B. NGOẠI KHOA 
	
	
	
	

	
	
	1. Thủ thuật
	
	
	
	

	4. 
	4
	Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2
	x
	x
	
	

	5. 
	5
	Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2
	x
	x
	
	

	6. 
	6
	Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2
	x
	x
	
	

	7. 
	7
	Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2
	x
	x
	
	

	8. 
	8
	Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2
	x
	x
	
	

	9. 
	9
	Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2
	x
	x
	
	

	10. 
	10
	Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2
	x
	x
	
	

	11. 
	11
	Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2
	x
	x
	
	

	12. 
	25
	Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP
	x
	x
	
	

	13. 
	26
	Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP
	x
	x
	
	

	14. 
	27
	Xoá xăm bằng YAG-KTP
	x
	x
	
	

	15. 
	28
	Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP
	x
	x
	
	

	16. 
	29
	Điều trị u mạch máu bằng Laser màu (Pulsed Dye Laser)
	x
	x
	
	

	17. 
	30
	Điều trị giãn mạch máu bằng Laser màu
	x
	x
	
	

	18. 
	31
	Điều trị sẹo lồi bằng Laser màu
	x
	x
	
	

	19. 
	32
	Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)
	x
	x
	
	

	20. 
	33
	Điều trị giãn mạch máu bằng IPL
	x
	x
	
	

	21. 
	34
	Điều chứng tăng sắc tố bằng IPL
	x
	x
	
	

	22. 
	35
	Điều trị chứng rậm lông bằng IPL
	x
	x
	
	

	23. 
	37
	Điều trị trứng cá bằng IPL
	x
	x
	
	

	24. 
	38
	Xoá nếp nhăn bằng IPL
	x
	x
	
	

	25. 
	42
	Điều trị các bệnh lý của da bằng UVB tại chỗ
	x
	x
	
	

	26. 
	43
	Điều trị sẹo lõm bằng TCA (trichloacetic acid)
	x
	x
	x
	

	27. 
	44
	Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện
	x
	x
	x
	

	28. 
	45
	Điều trị hạt cơm bằng đốt điện
	x
	x
	x
	

	29. 
	46
	Điều trị u mềm treo bằng đốt điện
	x
	x
	x
	

	30. 
	47
	Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện
	x
	x
	x
	

	31. 
	48
	Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện
	x
	x
	x
	

	32. 
	49
	Điều trị sẩn cục bằng đốt điện
	x
	x
	x
	

	33. 
	50
	Điều trị bớt sùi bằng đốt điện
	x
	x
	x
	

	34. 
	51
	Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn
	x
	x
	x
	x

	
	
	2. Phẫu thuật
	
	
	
	

	35. 
	52
	Phẫu thuật giải áp thần kinh cho người bệnh phong
	x
	x
	
	

	36. 
	53
	Sinh thiết móng
	x
	x
	
	

	37. 
	54
	Phẫu thuật điều trị u dưới móng
	x
	x
	
	

	38. 
	61
	Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi cho người bệnh  phong
	x
	x
	
	

	39. 
	62
	Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái cho người bệnh  phong
	x
	x
	
	

	40. 
	64
	Sinh thiết da
	x
	x
	
	

	41. 
	65
	Sinh thiết niêm mạc
	x
	x
	
	

	42. 
	66
	Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương cho người bệnh  phong
	x
	x
	
	

	43. 
	67
	Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da
	x
	x
	
	

	44. 
	68
	Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt
	x
	x
	
	

	45. 
	69
	Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp
	x
	x
	
	

	46. 
	70
	Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương cho người bệnh  phong
	x
	x
	x
	

	47. 
	71
	Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da
	x
	x
	x
	

	48. 
	72
	Điều trị loét lỗ đáo cho người bệnh  phong bằng chiếu Laser Hé- Né
	x
	x
	x
	

	49. 
	73
	Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né
	x
	x
	x
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